
 

 

 

Triển khai thực hiện Công văn số 2222/SNNMT-CNTY ngày 21/8/2025 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc rà soát, thống kê 

tổng đàn gia súc, gia cầm; đăng ký nhu cầu vắc xin, hóa chất từ nguồn hỗ trợ của 

tỉnh 6 tháng cuối năm 2025 và đăng ký nhu cầu vắc xin, hóa chất xây dựng kế 

hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2026;Triển khai thực hiện 

Công văn số 2012/UBND-NNMT ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 

về việc đề xuất số lượng vắc xin phòng bệnh LMLM gia súc đợt 2 năm 2025 từ 

nguồn hỗ trợ Trung ương; 

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn 

và triển khai thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin theo kế hoạch phòng, chống 

dịch bệnh trên địa bàn xã Ngọk Réo năm 2025; Ủy ban nhân dân xã Ngọk Réo 

đăng ký nhu cầu vắc xin chủng loại và số lượng vắc xin phòng chống dịch bệnh 

động vật trên cận 6 tháng cuối năm 2025 (đợt 2/2025) như sau: 

1. Rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm: 

(Có phụ lục kèm theo) 

2. Đăng ký nhu cầu vắc xin tiêm phòng 6 tháng cuối năm 2025 (đợt 2/2025): 

(có Phụ lục kèm theo) 

Uỷ ban nhân xã Ngọk Réo báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh biết, 

tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (b/c); 

- Sở NN và MT tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Hồng Nha 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

 XÃ NGỌK RÉO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:        /UBND-PKT Ngọk Réo , ngày       tháng      năm 2025 

   Về việc thống kê đàn gia súc, 

gia cầm và đăng ký nhu cầu vắc 

xin, hóa chất phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm năm 2026. 

 

 

Kính gửi:  

 

Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ngãi. 



 

 

 

 

 

Phụ lục 

(Kèm theo Công văn số:       /UBND -PKT ngày        /        /2025 của Ủy ban nhân dân xã Ngọk Réo). 

1. Thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có (Tính đến ngày 28 tháng 8 năm 2025) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Đăng ký nhu cầu 6 tháng cuối năm 2025 (Tiêm phòng đợt 2/2025) 

 

STT Loại Vắc xin  Đối tượng tiêm phòng 

Tổng 

đàn 

(con) 

Tổng diện 

tiêm (con) 

Nhu cầu đợt 

2/2025 (liều) 

Nguồn vắc xin 

Ghi chú 
Tỉnh 

mua 

(liều) 

Xã mua 

(liều) 

1 
Vắc xin Lở mồm long 

móng (trâu, bò)  

 Trâu, bò từ: 04 tuần tuổi trở 

lên hoặc hướng dẫn của nhà 

sản xuất 

1.112 1067 1067 1067 0 

  

2 
Vắc xin Lở mồm long 

móng (lợn) 
 Lợn nái, đực giống   75 75 75 0 

  

3 
Vắc xin Tụ huyết 

trùng  

Trâu, bò từ 6 tháng tuổi trở 

lên. 
933 875 875 875 0 

  

STT Loại vật nuôi 
Tổng số hộ 

chăn nuôi 

Tổng đàn (con) 

Ghi chú Tổng 

đàn 

Tổng số gia súc của 

người Kinh 

Tổng số gia súc của 

người Đồng bào dân tộc 

1 Trâu, bò 370 1.112 179 933   

2 Lợn           

2 Chó, mèo  103 311     

3 Gia cầm          Số hộ ga cầm /100 con 

4 Các loại khác (ghi rõ):           



 

 

3 

4 Vắc xin Tam liên lợn Lợn từ 5 tuần tuổi trở lên    75 75 75 0 
  

5 
Vắc xin Viêm da nổi 

cục 

Trâu, bò, bê, nghé mọi lứa 

tuổi, kể cả con mẹ mang thai 
1.112 1067 1067 1067 0 

  

6 
Vắc xin Dại (cho chó, 

mèo) 

Chó, mèo từ 2 tháng tuổi trở 

lên 
311 

 

311 

 

311 

 

311 0 

  

7 
Vắc xin Cúm gia cầm 

(cho gà, vịt...) 

Gia cầm từ 2 tuần tuổi trở 

lên. 
  70.000 70.000 70.000 0 

Tiêm 

phòng 2 

đợt   

8 
Vắc xin Dịch tả lợn 

Châu Phi 
  0 0 0 0 0 

  

9 
Các loại vắc xin khác 

(ghi rõ): 
  0 0 0 0 0 

  

 

 

 


		2025-09-04T08:32:03+0700


		2025-09-04T08:40:02+0700


		2025-09-04T08:59:58+0700


		2025-09-04T08:51:24+0700


		2025-09-04T08:51:24+0700


		2025-09-04T08:51:24+0700


		2025-09-04T08:51:24+0700




